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   Ngày kiểm tra:     15/10/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ ký tên 
NAM NỮ 

1 Lê Thị Thùy Trang   x 321278666 26/7/2017 CA. Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre không đạt 

2 Đoàn Thanh Sang x   321303512 13/6/2017 CA Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre Đạt 

3 Nguyễn Thị Kim Loan   x 320649967 6/4/2006 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

4 Trần Thị Ngọc Chánh   x 321225055 14/12/2018 CA Bến Tre Phú Nhuận, TP. Bến Tre Đạt 

5 Lý Thị Vân   x 320887948 28/3/2014 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

6 Đoàn Thanh Tâm x   321391598 26/6/2006 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

7 Phạm Ngọc Duyên x   320910617 19/6/2012 CA Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

8 Nguyễn Dũng Thông x   321766639 18/10/2017 CA Bến Tre Thành An, MCB, Bến Tre không thi 

9 Võ Minh Tường x   321545821 29/6/2011 CA Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT không thi 

10 Dương Phước Long x   320793928 22/12/2008 CA Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, BT Đạt 

11 Nguyễn Văn Tự x   320696339 5/3/2008 CA Bến Tre Đại Hòa Lộc, Bình Đại, BT Đạt 



12 Phạm Thị Thúy Vân   x 320890626 22/11/2018 CA Bến Tre Đại Hòa Lộc, Bình Đại, BT Đạt 

13 Trương Hùng Dũng x   320028401 18/8/2012 CA Bến Tre phường 2, TP. Bến Tre Đạt 

14 Nguyễn Kim Loan   x 320184406 12/6/2018 CA Bến Tre phường 2, TP. Bến Tre Đạt 

15 Đỗ Thị Phượng   x 321220346 7/3/2018 CA Bến Tre Phước Long, Giồng Trôm, BT Đạt 

16 LÊ HOÀNG LỢI x   321078440 19/03/2012 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An,TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

17 HỒ HỮU TÂM x   321123730 11/07/2006 CA Bến Tre Xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

18 VÕ THI ANH x   321536566 10/06/2011 CA Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

19 LÊ ĐỨC TÀI x 
  

311776653 21/08/2008 
CA Tiền 

Giang 

Tân Thanh, Tân Phú Đông, Tiền 

Giang 
Đạt 

20 NGUYỄN ANH  TUẤN x   321597324 13/02/2015 CA Bến Tre Phường 7, TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

21 NGUYỄN HỮU  THẮNG x   321774918 01/04/2016 CA Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

22 VÕ MINH  CƯỜNG x   321579924 18/04/2013 CA Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre không thi 

23 NGUYỄN VĂN  ON x   331520900 22/03/2010 CA Bến Tre Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long không đạt 

24 NGUYỄN VĂN  TÂM x   321341209 01/06/2016 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

25 NGUYỄN NHẬT CƯỜNG x   321541547 18/02/2019 CA Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến Tre không thi 

26 ĐẶNG TIẾN GIANG x   321775513 01/11/2016 CA Bến Tre Phường 8, TP Bến Tre, Bến Tre không đạt 

27 TRẦN MINH TOÀN x   321486494 22/05/2009 CA Bến Tre An Khánh, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

28 HUỲNH MINH QUÂN x   321541938 14/11/2018 CA Bến Tre An Khánh, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

29 
HUỲNH NGUYỄN TUẤN  

KHIÊM 
x 

  
321589302 20/01/2014 

CA Bến Tre 
Phường 8, TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

30 NGUYỄN BÚT BI x   321700226 09/07/2013 CA Bến Tre Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre không đạt 

31 HUỲNH QUANG VINH x   321725797 04/11/2015 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại , Bến Tre không đạt 

32 NGUYỄN TUẤN THANH x   321773428 24/11/2015 CA Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

33 PHAN TẤN LỘC x   321029832 16/03/2012 CA Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre không đạt 

34 TRẦN HỮU  THẮNG x   321770456 28/10/1997 CA Bến Tre Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre không đạt 



35 NGUYỄN THỊ  THẢO  x 321444425 12/02/2008 CA Bến Tre  Phường 7, Bến Tre không thi 

36 NGUYỄN QUỐC  VIỆT x   321365541 04/08/2005 CA Bến Tre Phường 7, Bến Tre không thi 

37 VÕ THANH  LÂM x   321727327   CA Bến Tre Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre không thi 

38 BÙI THANH TÙNG x   321580015 16/08/2012 CA Bến Tre Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

39 NGUYỄN HOÀNG ANH x   321453144 29/03/2016 CA Bến Tre Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre Đạt 

40 TRẦN THỊ KIM THOA   x 321720637 14/12/1998 CA Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

41 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN   x 321722364 17/06/2014 CA Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

42 PHAN TẤN  ĐẠT x   321430151 02/07/2007 CA Bến Tre Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Bến Tre Đạt 

43 LÂM THỊ THÚY   x 321770400 19/08/2013 CA Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

44 
NGUYỄN THỊ BẠCH TỐ  

LAN 
  x 321770217 05/08/2013 

CA Bến Tre 
Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

45 PHẠM THỊ TRÚC LINH   x 321720828 04/09/2013 CA Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

46 Trịnh Châu x   320080722 7/4/2014 CA Bến Tre Thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

47 Trịnh Phúc x   320494715 11/10/2009 CA Bến Tre Thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

48 Nguyễn Tấn Thành x   321395495 26/6/2006 CA Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

49 Nguyễn Văn Nghĩa x   321727089 11/7/2016 CA Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, BT Đạt 

50 Nguyễn Ngọc Hảo x   320937681 29/5/2012 CA Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

51 Lê Thị Xuân Thương   x 320737896 28/12/2006 CA Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

52 Đặng Ngọc Hân   x 320672697 29/11/2008 CA Bến Tre phường 5, Tp. Bến Tre Đạt 

53 Chung Thái Mỹ Tiên   x 321323659 30/9/2019 CA Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

54 Nguyễn Văn Thuận x   320321888 1/10/2008 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

55 Lê Thanh Hoài x   321247649 14/11/2016 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

56 Nguyễn Thị Loan   x 320763389 26/3/2012 CA Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

57 Võ Thị Kiệp   x 320626293 22/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 



58 Mai Văn Cởi x   320522224 14/7/2008 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

59 Nguyễn Văn Đằng x   320614286 27/9/2005 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

60 Trần Thị Lan   x 320769283 21/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

61 Lê Văn Gẩm x   025548110 9/11/2011 CA TP HCM Quận 7, TP. HCM Đạt 

62 Trần Thị Ướt   x 320572549 20/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

63 Nguyễn Minh Trí  x   321313648 9/1/2014 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

64 Đào Văn Vũ x   320665217 18/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

65 Lê Thị Đam   x 320828647 26/09/2008 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

66 Hồ Thị Loan   x 321324132 19/8/2019 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

67 Bùi Thị Bé Tư   x 321141324 23/04/2018 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

68 Phùng Thị Mạnh   x 320861337 30/10/2017 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

69 Phạm Thị Tuyết   x 321031270 7/7/2016 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

70 Hồ Văn Hột x   321034999 8/11/2016 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

71 Nguyễn Thị Lan   x 320756034 25/7/2011 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

72 Lê Thị Thật   x 320730833 5/1/2016 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

73 Nguyễn Thị Ngọc Hân   x 321280562 14/6/2019 CA Bến Tre Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

74 Hà Quốc Chiến x   325768350 2/10/2008 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

75 Lê Thị Ái   x 320660951 25/5/2013 CA Bến Tre An Thuận, Thạnh Phú, BT Đạt 

76 Nguyễn Thị Đẹp   x 321279543 15/7/2019 CA Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

77 Võ Kim Thoa   x 320661471 2/10/2008 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

78 Mai Văn Sơn x   320001059 20/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

79 Nguyễn Thành Sơn x   320506047 21/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

80 Nguyễn Thị Hồng Phương   x 321034220 18/9/2008 CA Bến Tre Mỹ hưng, Thạnh Phú, BT Đạt 

81 Ngô Thị Thảo   x 321311331 2/6/2004 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 



82 Huỳnh Thị Hà   x 320574024 9/7/2008 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

83 Nguyễn Thị Dung   x 320942666 8/10/2008 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

84 Phan Thị Lệ   x 320730533 18/5/2010 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

85 Nguyễn Thị Nga   x 320704030 9/10/2008 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

86 Đào Thị Thúy   x 320799469 9/10/2008 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

87 Sơn Ngọc Thủy   x 321616533 31/8/2017 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

88 Nguyễn Hoàng Khang x   321556502 30/01/2012 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

89 Nguyễn Thị Chiều   x 320790541 14/10/2008 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

90 Lê Văn Nhanh x   320547531 8/10/2009 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

91 Lê Văn Đẹt x   320904727 8/10/2008 CA Bến Tre Hòa Lợi, Thạnh Phú, BT Đạt 

92 Lê Văn Thiêm x   321185541 16/7/2019 CA Bến Tre An Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

93 Võ Thị Tuyết Nga   x 320790564 2/10/2008 CA Bến Tre Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

94 Hồ Thị Kim Anh   x 320509853 13/10/2008 CA Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

95 Nguyễn Thị Lệ   x 320138401 18/8/2008 CA Bến Tre An Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

96 Lê Hoàng Đạt x   321036132 22/01/2019 CA Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, BT Đạt 

97 Diệp Linh Thy   x 320931107 28/03/2012 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

98 Phạm Thế Truyền x   321141621 3/1/2012 CA Bến Tre An Điền, Thạnh Phú, BT Đạt 

99 Trần Thị Diễm   x 320834235 21/12/2007 CA Bến Tre Thị trấn Thạnh Phú, Thạnh Phú, BT Đạt 

 


